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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2015
NỘI DUNG TRÌNH HỘI ĐỒNG 
XÉT BỔ NHIỆM NGẠCH – CHUYỂN NGẠCH – 

NÂNG NGẠCH LƯƠNG NĂM 2016 
(Về ký kết hợp đồng làm việc và xét bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp
 đối với các giảng viên được phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức
năm học 2015 – 2016)
Căn cứ Quyết định số 1900/QĐ-GDĐT-TC ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm học 2015 – 2016;

Căn cứ Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

Căn cứ Công văn số 302/GDĐT-TC ngày 22 tháng 02 năm 2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về xếp lương khi bổ nhiệm ngạch giáo viên theo Thông tư số 04/2007/TT-BNV của Bộ nội vụ, có quy định: 
Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp kính trình Hội đồng xét bổ nhiệm ngạch – chuyển ngạch – nâng ngạch lương năm 2016 về việc ký kết hợp đồng làm việc và xét bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp cho các giảng viên được phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm học 2015 – 2016, cụ thể như sau:
A. Các trường hợp không nhận nhiệm sở và nghỉ việc

Tháng 09/2015 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh có tổ chức xét tuyển 24 giảng viên. Sau khi có kết quả trúng tuyển có 2 giảng viên không đến nhận nhiệm sở (GV Đặng Trung Kiên và GV Hướng Thành Khang, giảng dạy ngành Xây dựng). Nhà trường đã báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh khi GV không nhận nhiệm sở. Tuy nhiên trong Quyết định số 1900/QĐ-GDĐT-TC của Sở GDĐT do tổng hợp theo kết quả trúng tuyển, nên vẫn có tên 02 giảng viên trên (trường đã báo cáo rồi nên không cần báo cáo sau khi nhận QĐ 1900 nữa).

Ông Dương Ngọc Hưng, giảng viên ngành Cơ khí thuộc khoa Công nghệ Cơ khí, có nhận nhiệm sở và giảng dạy tại trường 1 tháng. Ngày 01/10/2015, ông Hưng có làm đơn xin thôi việc, do có 01 tháng công tác tại trường nên nhà trường vẫn phải thực hiện ký kết hợp đồng làm việc, sau đó ban hành Quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc và giải quyết các chế độ đối với viên chức theo quy định hiện hành.

B. Các trường hợp phải thực hiện chế độ tập sự 12 tháng: 
Nhà trường tiến hành ký kết hợp đồng làm việc xác định thời hạn và phân công viên chức hướng dẫn tập sự 12 tháng kể từ ngày 01/9/2015 đến hết ngày 31/8/2016 đối với 12 giảng viên sau:
1. Bà Trần Thanh Trúc, Giảng viên môn tiếng Anh thuộc khoa Khoa học cơ bản;
2. Bà Phạm Thị Thu Hiền, Giảng viên môn tiếng Anh thuộc khoa Khoa học cơ bản;

3. Bà Phan Thị Huyền Trang, Giảng viên ngành Tài chính ngân hàng thuộc khoa Kinh tế;

4. Bà Lê Thị Thu Thảo, Giảng viên ngành Tài chính ngân hàng thuộc khoa Kinh tế;

5. Bà Phạm Thị Gia Tâm, Giảng viên ngành Quản trị kinh doanh thuộc khoa Kinh tế;

6. Bà Võ Thị Kim Thư, Giảng viên ngành Kinh tế Luật thuộc khoa Kinh tế;

7. Ông Đào Anh Tuấn, Giảng viên ngành Kinh tế Luật thuộc khoa Kinh tế;

8. Ông Nguyễn Duy Đạt, Giảng viên ngành Công nghệ thông tin thuộc khoa Công nghệ thông tin;

9. Ông Trần Nguyên Bảo Trân, Giảng viên ngành Điện tử thuộc khoa Công nghệ Điện – Điện tử: Mặc dù đã có quá trình giảng dạy, nhưng vì lý do cá nhân, ông Trân không nộp bổ sung các hồ sơ để xét bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp;

10.  Bà Dương Thị Hồng, Giảng viên ngành Cơ khí thuộc khoa Công nghệ Cơ khí;

11.  Bà Bùi Ánh Tuyết, Giảng viên ngành Kế toán thuộc khoa Kinh tế: Có thời gian tham gia giảng dạy đóng BHXH đúng chuyên môn được tuyển dụng là 02 năm 02 tháng (từ T6/2013 đến hết T7/2015). Tuy nhiên, trong thời gian này, bà Tuyết tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, nếu đề nghị bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp thì tính đến ngày 01/9/2015, bà Tuyết chỉ được xếp lương bậc 1, mặc dù đã tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán vào tháng 7/2015. Phòng TC-HC-TH đã trao đổi với bà Tuyết và cá nhân đã làm đơn đồng ý thực hiện chế độ tập sự, hưởng mức lương 85% bậc 2.
12.  Bà Hoàng Thị Trang, Giảng viên môn Chính trị thuộc khoa Lý luận Chính trị: Có thời gian tham gia giảng dạy đóng BHXH là 01 năm (từ T9/2007 đến T8/2008). Tuy nhiên, thời gian này, bà Trang tốt nghiệp Đại học chuyên ngành sư phạm Lịch sử, giảng dạy tại trường THPT Nguyễn Đức Mậu, Nghệ An. Do đó, không đúng với chuyên môn được tuyển dụng (môn Chính trị) nên không được xem xét để bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.
C. 09 trường hợp có thời gian tham gia giảng dạy đóng BHXH được miễn thực hiện chế độ tập sự, đề nghị bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp khi tuyển dụng:
Trong số 09 giảng viên được xem xét miễn thực hiện chế độ tập sự, có 02 giảng viên vẫn chưa bổ sung đầy đủ các minh chứng để xếp hệ số lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp là ông Mai Chiếm Tuấn – Giảng viên khoa CNTT và bà Lữ Xuân Trang – Giảng viên khoa Kinh tế. Phòng TC-HC-TH đã liên hệ với Chuyên viên phòng Tổ chức Cán bộ thuộc Sở GDĐT và được hướng dẫn: Yêu cầu cá nhân bổ sung đầy đủ hồ sơ thì mới có cơ sở xem xét. Do đó, 02 trường hợp này sẽ không được xét bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp trong đợt này.
Sau đây xin trình bày Hội đồng về cách xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với 07 giảng viên còn lại, cụ thể như sau:
1. Ông LÊ VĂN BÌNH, tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ sinh học tháng 10/2008. Tạm thời phân công giảng dạy tại khoa Khoa học cơ bản:
Thời gian có đóng BHXH tính đến ngày được tuyển dụng (01/9/2015) là 04 năm 10 tháng.
· Từ T05/2010 - T02/2011: Công nhân Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV (Thời gian này không xem xét để bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp).
· Từ 05/2011 - T12/2011: Công nhân Công ty TNHH Amway Việt Nam (Thời gian này không xem xét để bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp).
· Từ T01/2012 - T06/2012: Chuyên viên huấn luyện Công ty TNHH Amway Việt Nam (Thời gian này không xem xét để bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp).
· Từ T11/2012 - T8/2015: Giáo viên Trường CĐ Kinh tế Công nghệ (02n10th). Trừ 12 tháng tập sự (từ T11/2012 đến hết T10/2013) 
· Xếp bậc 2, hệ số 2.67, từ 01/11/2013;
Đề nghị xếp vào chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng III) – mã số V.07.01.03, bậc 2, hệ số 2.67, được hưởng kể từ ngày 01/9/2015 (ngày trúng tuyển). Mốc nâng lương lần sau tính từ ngày 01/11/2013.
2. Bà NGUYỄN THỊ THU HÀ, tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Giảng dạy tiếng Anh cho những người nói ngôn ngữ khác, ngày 03/06/2013. Phân công giảng dạy tại khoa Khoa học cơ bản. 

 Thời gian có đóng BHXH tính đến ngày được tuyển dụng (01/9/2015) là 10 năm 09 tháng (Từ T11/2004 đến T08/2015).

· Từ T11/2004 đến T11/2013: Nhân viên Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin TPHCM. (Thời gian này không xem xét để bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp). 
· Tháng 12/2013: Không tham gia BHXH

· Từ T01/2014 đến T08/2015: Giảng viên Trường Đại học Văn Hiến (Trừ 12 tháng tập sự trong giai đoạn này, từ T01/2014 đến T12/2014)
Xếp bậc 2, hệ số 2.67, từ 01/01/2015.

Đề nghị xếp vào chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng III) – mã số V.07.01.03, bậc 2, hệ số 2.67, được hưởng kể từ ngày 01/9/2015 (ngày trúng tuyển). Mốc nâng lương lần sau tính từ ngày 01/01/2015.
3. Bà LÊ XUÂN THỦY, tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Kinh doanh và Quản lý tháng 10 năm 2008. Phân công giảng dạy tại khoa Kinh tế 
Thời gian có đóng BHXH tính đến ngày được tuyển dụng (01/9/2015) là 08 năm 03 tháng . 
· Từ T7/2004 đến T09/2007: Chuyên viên các công ty (Thời gian này không xem xét để bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp);
· Từ T10/2007 đến T10/2009: Không tham gia BHXH;
· Từ T11/2009 đến hết T10/2014: Giảng viên Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin TPHCM (Trừ 12 tháng tập sự trong thời gian này, từ T11/2009 đến T10/2010):
· Xếp bậc 2, hệ số 2.67, từ 01/11/2010
· Xếp bậc 3, hệ số 3.00, từ 01/11/2013

 Đề nghị xếp vào chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng III) – mã số V.07.01.03, bậc 3, hệ số 3.00, được hưởng kể từ ngày 01/9/2015 (ngày trúng tuyển). Mốc nâng lương lần sau tính từ ngày 01/11/2013.
4. Bà LƯU THỊ THÚY, Tốt nghiệp Thạc sĩ Kế toán năm 2015. Phân công giảng dạy tại khoa Kinh tế. 
Thời gian có đóng BHXH tính đến ngày được tuyển dụng (01/9/2015) là 10 năm 06 tháng (từ T9/2014 – T8/2015). 
· Từ T9/2004 đến T06/2009, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sinh Môi trường, giảng dạy môn Sinh học tại trường THPT Tư thục Hồng Đức. Thời gian này không xem xét để bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp. 

· Từ T7/2009, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, giảng dạy tại trường Cao đẳng nghề CN và NL Nam Bộ. Trừ 12 tháng tập sự, từ T07/2009 đến T6/2010.

· Từ T03/2015 đến T04/2015: không tham gia BHXH (00n02th).
· Xếp bậc 1, hệ số 2.34, từ 01/07/2010

· Xếp bậc 2, hệ số 2.67, từ 01/07/2013

Đề nghị xếp vào chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng III) – mã số V.07.01.03, bậc 2, hệ số 2.67, được hưởng kể từ ngày 01/09/2015 (ngày trúng tuyển). Mốc nâng lương lần sau tính từ ngày 01/07/2013.
5. BÀ PHẠM QUỲNH NHƯ, tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế  Tài chính - Ngân hàng ngày 26/02/2014. Phân công giảng dạy tại khoa Kinh tế:

Thời gian có đóng BHXH đúng với chức danh nghề nghiệp tính đến ngày được tuyển dụng (01/9/2015) là 05 năm 09 tháng (Từ T11/2009 đến T08/2015).

Từ T11/2009 – T8/2015: Giảng viên Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin TPHCM (Trừ 12 tháng tập sự trong thời gian này, từ T11/2009 đến T10/2010). Nghỉ không hưởng lương T10/2014.
· Xếp bậc 1, hệ số 2.34, từ 01/11/2010

· Xếp bậc 2, hệ số 2.67, từ 01/11/2013

Đề nghị xếp vào chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng III) – mã số V.07.01.03, bậc 2, hệ số 2.67, được hưởng kể từ ngày 01/9/2015 (ngày trúng tuyển). Mốc nâng lương lần sau tính từ ngày 01/11/2013.

6. Ông TRỊNH HOÀNG HIỆP, tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh ngày 18/06/2008. Phân công giảng dạy tại khoa Kinh tế:

 Thời gian có đóng BHXH tính đến ngày được tuyển dụng (01/9/2015) là 10 năm 06 tháng (Từ T12/2003 đến T01/2015).

· Từ T12/2003 đến T05/2008, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện tử viễn thông, giảng dạy tại Trường Công nhân kỹ thuật + Trường Cao đẳng Nghề TP HCM: (Thời gian này không xem xét để bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp vì chuyên môn không phù hợp với vị trí dự tuyển tại trường – Giảng viên ngành Quản trị kinh doanh).
· Từ T06/2008 đến T01/2010: Không tham gia BHXH (01n08th).

· Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh ngày 18/06/2008, 
· Từ T02/2010 đến T01/2015 Giáo viên ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin TPHCM (Trừ 12 tháng tập sự trong thời gian này, từ T02/2010 đến T01/2011)
· Xếp bậc 2, hệ số 2.67, từ 01/02/2011
· Xếp bậc 3, hệ số 3.00, từ 01/02/2014 
Đề nghị xếp vào chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng III) – mã số V.07.01.03, bậc 3, hệ số 3.00, được hưởng kể từ ngày 01/09/2015 (ngày trúng tuyển). Mốc nâng lương lần sau tính từ ngày 01/02/2014.
7. Ông PHẠM THÀNH DANH, tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Tự động hóa ngày 17/11/2010. Phân công giảng dạy tại khoa Điện – Điện tử. 

 Thời gian có đóng BHXH tính đến ngày được tuyển dụng (01/9/2015) là 13 năm 07 tháng (Từ T3/2000 đến T08/2015).

· Từ T3/2000 đến T02/2012, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện – Điện tử giảng dạy tại trường ĐH Công nghiệp Thành phố HCM. (Trừ 12 tháng tập sự trong thời gian này, từ T03/2000 đến T02/2011). Có 04 tháng không tham gia BHXH từ T9/2011 đến T12/2011
· Xếp bậc 1, hệ số 2.34, từ 01/03/2001
· Xếp bậc 2, hệ số 2.67, từ 01/03/2004
· Xếp bậc 3, hệ số 3.00, từ 01/03/2007

· Xếp bậc 4, hệ số 3.33, từ 01/03/2010

· Từ T03/2012 đến T09/2013: Không tham gia BHXH (01n07th).

· Từ T10/2013 đến T04/2015, làm việc tại công ty cổ phần Giải pháp điều khiển Việt: (Thời gian này không xem xét để bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp).
· Từ T5/2015 đến T8/2015: Nhân viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. (Thời gian này không xem xét để bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp).
Đề nghị xếp vào chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng III) – mã số V.07.01.03, bậc 4, hệ số 3.33, được hưởng kể từ ngày 01/9/2015 (ngày trúng tuyển). Mốc nâng lương lần sau tính từ ngày 01/3/2010. (Do có gián đoạn thời gian tham gia BHXH vì vậy mốc thời gian nâng lương lần sau sẽ dời lại tương ứng với thời gian gián đoạn và thời gian có tham gia BHXH nhưng không phù hợp với chức danh nghề nghiệp tuyển dụng tại trường)
Trên đây là phần trình bày đề nghị bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và cách tính xếp lương đối với các giảng viên đã trúng tuyển viên chức năm học 2015 – 2016.

Kính trình Hội đồng xem xét.
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